
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG

GVCN 6A1: KIM THỊ TRANG SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0969821192

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A1 Hoàng Thị Lan Anh Nữ 24/07/2010 5A4

2 6A1 Thái Gia  Bảo Nam 26/10/2010 5A2

3 6A1 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 19/07/2010 5A2

4 6A1 Mai Trung Nhật  Cường Nam 05/06/2010 5A7

5 6A1 Dương Đoàn Thành Danh Nam 21/04/2010 5A2

6 6A1 Võ Tấn Dương Nam 16/04/2010 5A1

7 6A1 Diệp Vũ Duy Nam 11/10/2010 5A3

8 6A1 Thạch Lê Gia Hân Nữ 12/09/2010 5A4

9 6A1 Ngô Minh Hoàng Nam 13/02/2010 5A3

10 6A1 Trần Kiến Hưng Nam 11/02/2010 5A3

11 6A1 Nguyễn Tấn Hoàng Huy Nam 06/10/2010 5A4

12 6A1 Hoàng Công Kha Nam 12/12/2010 5A5

13 6A1 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt Nam 12/08/2010 5A1

14 6A1 Nguyễn Đăng Minh Nam 20/12/2009 5A2

15 6A1 Vũ Nguyễn Hà My Nữ 05/05/2010 5A1

16 6A1 Huỳnh Thị Diễm My Nữ 21/04/2010 5A3

17 6A1 Nguyễn Hoàng  Nam Nam 05/05/2010 5A1

18 6A1 Trần Thụy Khánh Ngân Nữ 29/11/2010 5A4

19 6A1 Vương Hiếu Nghĩa Nam 27/03/2010 5A2

20 6A1 Dương Minh Nghĩa Nam 23/01/2010 5A4

21 6A1 Trần Mỹ Ngọc Nữ 14/12/2010 5A1

22 6A1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 07/11/2010 5A3

23 6A1 Trương Yến Nhi Nữ 05/12/2010 5A1

24 6A1 Nguyễn Trần Minh Nhựt Nam 25/09/2010 5A2

25 6A1 Lâm Tấn Phát Nam 13/03/2010 5A4

26 6A1 Doãn Thanh Phong Nam 01/10/2010 5A1

27 6A1 Nguyễn Trần Gia Phú Nam 12/04/2008 5A4

28 6A1 Nguyễn Trần Hoàng Phúc Nam 23/02/2010 5A3

29 6A1 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 22/07/2010 5A4

30 6A1 Nguyễn Minh Quân Nam 01/04/2010 5A3

31 6A1 Lê Phạm Thanh Quyên Nữ 06/10/2010 5A4

32 6A1 Lê Thị Phương Quỳnh Nữ 28/06/2010 5A2

33 6A1 Lâm Gia Thành Nam 19/04/2010 5A1

34 6A1 Nguyễn Trung  Tín Nam 28/01/2008 5A4

35 6A1 Lê Nguyễn Huyền Trang Nữ 20/07/2010 5A3

36 6A1 Hồ Phương  Trang Nữ 27/07/2010 5A2

37 6A1 Hồ Phạm Gia Trường Nam 04/09/2010 5A4

38 6A1 Trần Lê Phương Uyên Nữ 30/01/2010 5A4

39 6A1 Lê Đặng Minh Vân Nữ 07/12/2010 5A1

40 6A1 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 02/09/2021 5A4

41 6A1 Phạm Quang Vĩ Nam 06/07/2010 5A4

42 6A1 Lê Hoàng Vinh Nam 04/09/2010 5A2

43 6A1 Trần Như Ý Nữ 31/05/2010 5A2

44 6A1 Phạm Bùi Mỹ Yến Nữ 25/11/2010 5A1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022
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TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN 6A2: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0356145073

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A2 Nguyễn Phúc Gia An Nam 15/12/2010 5A4

2 6A2 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 13/02/2010 5A3

3 6A2 Nguyễn Hoàng Đại Nam 20/01/2010 5A1

4 6A2 Bùi Phạm Linh Đan Nữ 14/02/2010 5A3

5 6A2 Nguyễn Trí  Dũng Nam

6 6A2 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 19/01/2010 5A3

7 6A2 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân Nữ 11/12/2010 5A4

8 6A2 Lê Nguyễn Gia Hân Nữ 25/07/2010 5A3

9 6A2 Huỳnh Kiến Hào Nam 27/08/2010 5A3

10 6A2 Trần Nguyễn Thiên Hòa Nam 27/08/2010 5A4

11 6A2 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 25/07/2010 5A3

12 6A2 Trần Kiến Huy Nam 11/01/2010 5A4

13 6A2 Nguyễn Hồ Đăng Khoa Nam 26/07/2010 5A3

14 6A2 Viên Khải Kiệt Nam 23/12/2010 5A1

15 6A2 Phạm Huy Gia Kiệt Nam 03/01/2010 5A4

16 6A2 Phạm Gia Kiệt Nam 23/07/2010 5A1

17 6A2 Hồ Thiên Kim Nữ 04/02/2010 5A3

18 6A2 Thái Duy Minh Nam 10/01/2010 5A3

19 6A2 Lưu Đức Minh Nam 13/01/2010 5A3

20 6A2 Nguyễn Thanh Phúc Minh Nam 25/11/2010 5A1

21 6A2 Nguyễn Hoàng My Nữ 17/12/2010 5A4

22 6A2 Ngô Kim Nga Nữ 28/11/2010 5A1

23 6A2 Trần Thanh Bảo Ngọc Nữ 20/03/2010 5A4

24 6A2 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 28/10/2010 5A1

25 6A2 Đỗ Đặng Bảo Ngọc Nữ 18/08/2010 5A2

26 6A2 Trần Võ Ý Nhi Nữ 27/07/2010 5A7

27 6A2 Lương Ngọc Huỳnh Như Nữ 25/05/2010 5A2

28 6A2 Vũ Hồ Quỳnh Như Nữ 21/10/2010 5A1

29 6A2 Lê Ngọc Yến Như Nữ 08/07/2010 5A4

30 6A2 Nguyễn Trần Vĩnh Phát Nam 01/08/2010 5A4

31 6A2 Hồ Thành Phát Nam 05/11/2010 5A4

32 6A2 Lê Thịnh Phát Nam 16/05/2009 5A2

33 6A2 Nguyễn Quốc Phong Nam 19/01/2010 5A2

34 6A2 Đỗ Mạnh  Phúc Nam 26/07/2010 5

35 6A2 Lê Hoàng Quân Nam 18/06/2010 5A2

36 6A2 Nguyễn Ngọc Mai  Thanh Nam 26/04/2010 5A2

37 6A2 Nguyễn Chí Toàn Nam 28/05/2010 5A1

38 6A2 Lê Huỳnh Trâm Nữ 15/05/2010 5A4

39 6A2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 02/09/2010 5A4

40 6A2 Phạm bùi Hà Vi Nữ 21/01/2010 5A3

41 6A2 Trần Ngọc Khánh Vy Nữ 11/09/2010 5A2

42 6A2 Nguyễn Thị lan vy Nữ 30/09/2010 5A2

43 6A2 Nguyễn Ngọc Khánh Xuân Nữ 19/03/2010 5A2

44 6A2 Phạm Lê Như Ý Nữ 28/10/2010 5A1

45 6A2 Hà Ngọc Như Ý Nữ 04/06/2010 5A3
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GVCN 6A3: HUỲNH HỒ THU TRÂM SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0767797887

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A3 Dương Thiên Ân Nữ 12/05/2010 5A4

2 6A3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 17/05/2010 5A1

3 6A3 Nguyễn Ngọc Khánh Băng Nữ 28/10/2010 5A2

4 6A3 Tô Hoàng Bảo Nam 09/12/2010 5A1

5 6A3 Nguyễn Lâm Duy Nam 11/01/2010 5A1

6 6A3 Đào Ngọc Hân Nữ 17/04/2010 5A1

7 6A3 Lê Nguyễn Phương Hậu Nữ 11/11/2010 5A1

8 6A3 Đại Thu Hiền Nữ 17/10/2010 5A3

9 6A3 Võ Phúc An Khang Nam 10/05/2010 5A4

10 6A3 Nguyễn Anh  Khôi Nam 23/01/2010 5A1

11 6A3 Võ Hồng Thiên Kim Nữ 09/09/2010 5A3

12 6A3 Nguyễn Thạch Lâm Nam 07/07/2010 5A1

13 6A3 Nguyễn Huy Long Nam 22/04/2010 5A3

14 6A3 Phạm Trương Khánh Ly Nữ 08/08/2010 5A3

15 6A3 Trần Nguyễn Phương Minh Nữ 01/06/2010 5A3

16 6A3 Nguyễn Bảo  Minh Nam 04/04/2010 5A1

17 6A3 Phạm Đào Kim Ngân Nữ 03/01/2010 5A4

18 6A3 Mai Thành  Nghĩa Nam 28/04/2010 5A2

19 6A3 Hồ Điệp Uyển Nhi Nữ 04/11/2010 5A4

20 6A3 Lâm Tâm Nhi Nữ 10/04/2010 5A1

21 6A3 Hồ Võ Yến  Nhi Nữ 17/07/2010 5A2

22 6A3 Trần Hoàng Thanh  Nhi Nữ 20/07/2010 5A2

23 6A3 Vương Kiến  Phát Nam

24 6A3 Tsằn Quế Phương Nữ 26/07/2021 5A2

25 6A3 Nguyễn Ngọc Quý Nam 27/11/2010 5A1

26 6A3 Lâm Ngọc Tú Quyên Nữ 12/12/2010 5A4

27 6A3 Nguyễn Ánh Phương Quỳnh Nữ 23/06/2010 5A1

28 6A3 Trần Thanh Sang Nam 13/04/2010 5A4

29 6A3 Nguyễn Đình Minh Tài Nam 06/11/2010 5A4

30 6A3 Phạm Vĩnh Thịnh Nam 02/08/2010 5A2

31 6A3 Danh Trường Thịnh Nam 24/06/2010 5A1

32 6A3 Lê Hoàng Thủy Tiên Nữ 21/09/2010 5A2

33 6A3 Nguyễn Bảo Trân Nữ 28/10/2010 5A4

34 6A3 Hồ Cảnh Trân Nữ 13/03/2010 5A3

35 6A3 Trần Ngọc Phương Trinh Nữ 07/11/2010 5A4

36 6A3 Hán Lâm Đức Trung Nam 02/04/2010 5A4

37 6A3 Nguyễn Lâm Trường Nam 25/11/2010 5A1

38 6A3 Nguyễn Ánh Hoàng Tú Nữ 01/05/2010 5A1

39 6A3 Võ Thiên Quốc Tuấn Nam 23/03/2010 5A3

40 6A3 Hoàng Anh Tuấn Nam 30/03/2010 5A2

41 6A3 Huỳnh Tiến Vinh Nam 27/02/2010 5A2

42 6A3 Đào Hoàng Thảo Vy Nữ 14/08/2010 5A3

43 6A3 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 03/09/2010 5A3
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN 6A4: TRẦN THỊ MỸ ANH SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0934303936

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A4 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 25/10/2010 5A4

2 6A4 Đỗ Huỳnh Trâm Anh Nữ 25/04/2010 5A3

3 6A4 Nguyễn Huỳnh Minh Đức Nam 01/10/2010 5A1

4 6A4 Đặng Thùy Dung Nữ 06/03/2010 5A7

5 6A4 Trần Hoàng Huy Nam 25/01/2010 5A1

6 6A4 Nguyễn Hữu Huy Nam 06/02/2010 5A5

7 6A4 Phan Trần Phúc Khang Nam 10/04/2009 5A7

8 6A4 Giang Gia Khang Nam 13/12/2010 5A3

9 6A4 Võ Tuấn  Kiệt Nam 14/12/2008 5A6

10 6A4 Đỗ Hoàng  Lâm Nam 21/02/2010 5A6

11 6A4 Trần Thị Yến  Linh Nữ 12/02/2010 5A6

12 6A4 Huỳnh Thị Kim Ngân Nữ 25/08/2010 5A4

13 6A4 Trần Hồng Ngọc Nữ 17/09/2010 5A2

14 6A4 Trần Thanh Ngọc Nữ 24/02/2010 5A7

15 6A4 Nguyễn Minh Nhật Nam 23/06/2010 5/5

16 6A4 Nguyễn Lê An Nhiên Nữ 28/10/2010 5A4

17 6A4 Nguyễn Huỳnh Gia Như Nữ 09/12/2010 5A5

18 6A4 Lê Dương Duy Phúc Nam 07/09/2010 5A3

19 6A4 Trần Ngô Quốc Thái Nam 28/03/2010 5A5

20 6A4 Nguyễn Lâm  Thiện Nam 19/01/2010 5A6

21 6A4 Sử Trần Phát  Thịnh Nam 12/04/2010 5A6

22 6A4 Phan Lê Anh Thy Nữ 18/12/2010 5A2

23 6A4 Nguyễn Quyết Tiến Nam 16/11/2010 5A2

24 6A4 Lê Quốc Triệu Nam 11/11/2021 5A3

25 6A4 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 22/04/2010 5A5

26 6A4 Mai Tuấn  Tú Nam 02/10/2010 5A6

27 6A4 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 20/08/2010 5A7

28 6A4 Đặng Gia Tường Nam 02/09/2010 5A4

29 6A4 Lê Quốc Vinh Nam 25/01/2010 5A1

30 6A4 Nguyễn Lâm Vũ Nam 24/07/2010 5A7

31 6A4 Nguyễn Hoàng Phương Vy Nữ 06/08/2010 5A1

32 6A4 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 12/05/2010 5A4

33 6A4 Phạm Tường Vy Nữ 06/08/2009 5A5

34 6A4 Võ Bảo  Vy Nữ 14/06/2010 5A6

35 6A4 Phạm Thị Tường Vy Nữ 04/10/2010 5A7

36 6A4 Huỳnh Thái  Bảo Nam 09/10/2010 5A4

37 6A4 Phạm Công Danh Nam 05/06/2010 5A6
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TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN 6A5: LÊ THỊ ÚT MAI SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0898693445

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A5 Nguyễn Ngọc Hồng  Ân Nữ 22/06/2010 5A6

2 6A5 Bùi Võ Gia Bảo Nam 21/04/2006 5A4

3 6A5 Nguyễn Văn cảnh Nam 19/02/2010 5A4

4 6A5 Trần Kim  Cương Nữ 26/12/2010 5A6

5 6A5 Lê Nhựt Đăng Nam 18/05/2010 5A2

6 6A5 Trần Huỳnh Minh Đăng Nam 02/02/2010 5A1

7 6A5 Vũ Thành  Danh Nam 01/05/2010 5A6

8 6A5 Đỗ Chí Dương Nam 27/09/2010 5A7

9 6A5 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ 11/08/2010 5A5

10 6A5 Lê Vũ Tuyết Hân Nữ 26/03/2010 5A7

11 6A5 Trương Ngọc  Hân Nữ 05/04/2010 5A2

12 6A5 Nguyễn Trần Quốc Hào Nam 22/01/2010 5A5

13 6A5 Đinh Quang Huy Nam 08/10/2009 5A4

14 6A5 Phạm Hoàng  Huy Nam 23/09/2010 5A6

15 6A5 Nguyễn Hữu Khang Nam 26/03/2010 5A1

16 6A5 Lê Xuân Kiên Nam 03/06/2010 5A2

17 6A5 Trần Ngọc Phúc Lâm Nam 11/04/2010 5A1

18 6A5 Đinh Văn  Lộc Nam 06/06/2021 5A6

19 6A5 Đặng Minh  Lợi Nam 28/09/2010 5A6

20 6A5 Lê Phan Nhựt Minh Nam 14/09/2010 5A7

21 6A5 Lý Ngọc Thiên Ngân Nữ 12/05/2010 5A7

22 6A5 Ngô Trần Gia Nghi Nữ 23/10/2010 5A4

23 6A5 Nguyễn Chí Nghĩa Nam 17/05/2010 5A5

24 6A5 Trần Ngọc Tuyết Nhi Nữ 22/12/2010 5A4

25 6A5 Nguyễn Ngọc Bảo  Như Nữ 11/09/2010 5A6

26 6A5 Lâm Tấn Phát Nam 23/12/2010 5A7

27 6A5 Đào Ngọc Kim Quyên Nữ 10/07/2010 5A7

28 6A5 Trần Quốc Thành Nam 10/08/2010 5A3

29 6A5 Châu Minh Thư Nữ 24/04/2010 5A7

30 6A5 Lý Bảo Thy Nữ 09/05/2010 5A5

31 6A5 Từ Miêu  Tình Nữ 31/12/2009 5A6

32 6A5 Dương Thanh  Tú Nam 24/10/2010 5A6

33 6A5 Dương Hoàng Quang Vinh Nam 01/12/2010 5A7

34 6A5 Nguyễn Thảo Tường Vy Nữ 27/03/2010 5A4

35 6A5 Lê Ngọc Khả Vy Nữ 05/09/2010 5A2

36 6A5 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 23/02/2010 5A2

37 6A5 Lê Nguyễn Thanh Trúc Nữ 23/03/2010 5A5

38 6A5 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 14/10/2010 5A3
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TRƯỜNG THCS BÌNH ĐÔNG
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GVCN 6A6: ĐOÀN THỊ THU TRANG SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0389696100

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A6 Phạm Hoàng Bảo Nam 21/03/2010 5A7

2 6A6 Nguyễn Gia Bảo Nam 09/11/2010 5A3

3 6A6 Trần Hoàng Minh Châu Nữ 28/09/2010 5A2

4 6A6 Nguyễn Thị Kim anh đào Nữ 15/06/2010 5A1

5 6A6 Hoàng Phát  Đạt Nam 18/03/2010 5A6

6 6A6 Nguyễn Minh Đức Nam 23/04/2010 5/1

7 6A6 Đặng Gia  Hân Nữ 22/04/2010 5A6

8 6A6 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Nữ 24/06/2010 5A7

9 6A6 Hoàng Quốc Huy Nam 12/03/2010 5A5

10 6A6 Huỳnh Phúc Huy Nam 26/12/2009 5A5

11 6A6 Nguyễn Ngọc Kiều Liên Nữ 12/09/2009 5A2

12 6A6 Dương Thành  Long Nam 03/03/2010 5A6

13 6A6 Lê Dương Gia Minh Nam 27/03/2010 5A1

14 6A6 Lê Hoàng  Minh Nam 04/11/2010 5A6

15 6A6 Võ Lê Hoàng  My Nữ 21/02/2010 5A6

16 6A6 Lê Sơn Kiều My Nữ 05/11/2010 5A3

17 6A6 Phạm Thành Nam Nam 24/03/2010 5A3

18 6A6 Nhâm Kiến  Nam Nam 22/12/2010 5A6

19 6A6 Ngô Bảo Nghi Nữ 03/05/2010 5A1

20 6A6 LÊ Thị Bảo Ngọc Nữ 12/10/2010 5A1

21 6A6 Phương Bích Trâm Nữ 26/11/2010 5A6

22 6A6 Đoàn Gia Bảo Ngọc Nữ 10/07/2010 5A7

23 6A6 Ha Liêm Ro Hi  Ni Nữ 07/12/2009 5A6

24 6A6 Nguyễn Thành Phú Nam 29/04/2009 5A7

25 6A6 Trần Nguyễn Phụng Nữ 18/12/2010 5A5

26 6A6 Trần Trọng Quốc Nam 07/01/2010 5A5

27 6A6 Huỳnh Thị Ngọc Quyên Nữ 02/01/2010 5A4

28 6A6 Lưu Bội San Nữ 28/04/2010 5A3

29 6A6 Huỳnh Tấn Tài Nam 29/09/2010 5A7

30 6A6 Nguyễn Ngọc Tâm Nam 03/01/2010 5A2

31 6A6 Lê Ngọc Anh Thư Nữ 16/12/2010 5A2

32 6A6 Đường Ngọc Bảo Thy Nữ 26/03/2010 5A5

33 6A6 Nguyễn Thị Mai Trinh Nữ 23/05/2010 5A7

34 6A6 Hoàng Anh Tú Nam 16/11/2009 5A5

35 6A6 Lê Quốc Vinh Nam 13/05/2010 5A3

36 6A6 Lê Bảo Hân Nữ 25/06/2010 5A6
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GVCN 6A7: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC: 0776903851

STT LỚP MỚI HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Giới tính NGÀY SINH LỚP  CŨ

1 6A7 Phan Nguyễn Tuấn Anh Nam 18/04/2010 5A1

2 6A7 Võ Hoàng Khánh Băng Nữ 02/10/2010 5A4

3 6A7 Kha Truyền Đạt Nam 08/08/2010 5A7

4 6A7 Lê Huỳnh Tấn Duy Nam 20/08/2010 5A3

5 6A7 Phan Huỳnh  Gia Nam 26/04/2010 5A6

6 6A7 Nguyễn Thị Mỹ  Hằng Nữ 05/01/2010 5A6

7 6A7 Nguyễn Gia  Lạc Nam 24/07/2010 5A6

8 6A7 Kha Kim Phát Lộc Nam 11/11/2010 5A5

9 6A7 Trương Hoàng Minh Nam 21/02/2009 5A7

10 6A7 Trần Thị Trà My Nữ 19/08/2010 5A2

11 6A7 Nguyễn Hoài Nam Nam 02/01/2010 5A1

12 6A7 Tất Mẫn Nghi Nữ 04/09/2010 5A7

13 6A7 Sô Bảo  Ngọc Nữ 27/02/2010 5A6

14 6A7 Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ 28/11/2010 5A4

15 6A7 Nguyễn Võ Quỳnh Như Nữ 27/08/2010 5A5

16 6A7 Nguyễn Anh  Như Nam 15/06/2010 5A6

17 6A7 Lê Quốc Phúc Nam 06/11/2010 5A4

18 6A7 Trần Thế Hòa  Phúc Nam 20/09/2006 5A6

19 6A7 Châu Thiên  Quang Nam 08/03/2010 5A6

20 6A7 Hồ Sĩ Quỳnh Nam 25/06/2010 5A4

21 6A7 Bùi Thái Sơn Nam 05/03/2010 5A1

22 6A7 Hoàng Võ Minh Tâm Nữ 05/05/2010 5A3

23 6A7 Lưu Quốc Thái Nam 15/07/2010 5A5

24 6A7 Khưu Ngọc Thảo Nữ 17/10/2010 5A1

25 6A7 Bùi Minh Thiên Nam 28/05/2010 5A7

26 6A7 Trần Thiện Nam 15/02/2010 5A3

27 6A7 Nguyễn Anh Thư Nữ 12/07/2010 5A1

28 6A7 Nguyễn Phạm Minh Thương Nữ 19/03/2010 5A5

29 6A7 Phí Ngọc Trâm Nữ 01/02/2010 5A4

30 6A7 Vũ Hoàng Bảo Ngọc Nữ 14/09/2010 5A5

31 6A7 Bùi Nguyễn Thanh Tuệ Nữ 05/07/2010 5A7

32 6A7 Nguyễn Tường Vy Nữ 08/08/2010 5A5

33 6A7 Thạch Minh Vy Nam 03/06/2008 5A7

34 6A7 Hồ Quốc Tín Nam 18/09/2010 5A3

35 6A7 Phan Đăng Khoa Nam 23/04/2010 5A1
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